
PHỤ LỤC I

CHỈ TIÊU TIẾP NHẬN NHÀ GIÁO VÀO CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG NỘI TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TRỰC THUỘC UBND CÁC XÃ BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN NĂM 2026
(Kèm theo Kế hoạch số	/KH-SGDĐT ngày	tháng 6 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

	

TT
	

Đơn vị
	

Trực thuộc
	

Địa chỉ
	

Thuộc vùng dân tộc thiểu số
	Số chỉ tiêu tuyển dụng theo vị trí việc làm
	

Ghi chú

	
	
	
	
	
	
Vị trí việc làm tuyển dụng
	Số chỉ tiêu
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Chia theo
bộ môn giảng dạy
	

	


1
	

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Avương
	

UBND xã
Avương
	

Thôn Azứt, xã Avương, thành phố Đà Nẵng
	


x
	


Giáo viên trung học cơ sở hạng III
	


5
	Toán
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	Khoa học tự nhiên
	1
	

	



2
	



Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang
	



UBND xã Tây Giang
	


Thôn Ahu, xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng
	



x
	



Giáo viên trung học cơ sở hạng III
	



6
	Toán
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	Ngữ văn
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	Khoa học tự nhiên
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	Lịch sử và Địa lí
	1
	

	

3
	
Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở La Dêê
	
UBND xã La Dêê
	Thôn Đắc Rế, xã La Dêê, thành phố Đà Nẵng
	

x
	
Giáo viên tiểu học hạng III
	
1
	
Âm nhạc
	
1
	

	
	
	
	
	
	
Giáo viên trung học cơ sở hạng III
	
1
	
Toán
	
1
	




	

TT
	

Đơn vị
	

Trực thuộc
	

Địa chỉ
	

Thuộc vùng dân tộc thiểu số
	Số chỉ tiêu tuyển dụng theo vị trí việc làm
	

Ghi chú

	
	
	
	
	
	
Vị trí việc làm tuyển dụng
	Số chỉ tiêu
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Chia theo
bộ môn giảng dạy
	

	



4
	


Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đắc Pring
	


UBND xã Đắc Pring
	

Thôn 56A, xã Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng
	



x
	
Giáo viên tiểu học hạng III
	
3
	Giáo viên các môn văn hóa
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục thể chất
	1
	

	
	
	
	
	
	
Giáo viên trung học cơ sở hạng III
	
3
	Toán
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	Khoa học tự nhiên
	1
	

	TỔNG CỘNG
	19
	
	19
	





Phụ lục II

BẢNG MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TIẾP NHẬN NHÀ GIÁO NĂM 2026
(Kèm theo Kế hoạch số:	/KH-SGDĐT ngày	tháng	năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

	TT
	Tên vị trí việc làm
	Chức
danh nhà giáo
	Mã số chức danh nhà giáo
	Yêu cầu đối với người dự tuyển
	Ghi chú

	



1
	



Giáo viên
tiểu học hạng III
	



Giáo viên tiểu học hạng III
	




V.07.03.29
	
· Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo dục tiểu học.
· Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục thể chất phải có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên tiểu học;
· Giáo viên giảng dạy môn Âm nhạc phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên phù hợp với môn học hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành đào tạo phù hợp với môn học và có chứng chỉ bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên tiểu học.
	

	



2
	



Giáo viên trung học cơ sở hạng III
	



Giáo viên trung học cơ sở hạng III
	




V.07.04.32
	· Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.
· Đối với người tiếp nhận vào giảng dạy môn Khoa học tự nhiên: tốt nghiệp cử nhân trở lên ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên, trường hợp tốt nghiệp cử nhân đơn ngành Vật lí, Hóa học, Sinh học thì phải có Chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên.
· Đối với người tiếp nhận vào giảng dạy môn Lịch sử và Địa lí: tốt nghiệp cử nhân trở lên ngành Sư phạm Lịch sử và Địa lí, trường hợp tốt nghiệp cử nhân đơn ngành Lịch sử, Địa lí thì phải có Chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy môn Lịch sử và Địa lí.
	



